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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 249/2019/DS-PT 

Ngày: 13-8-2019 

  v  r n    ấp  ợp đồng t ế 

  ấp tài sản; v y tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi  ăn P ương. 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn  ăn  ững. 

                                                     Bà Nguyễn   ị  ĩn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê   ị Mỹ Hương –   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

Đồng   áp. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông Nguyễn  ăn 

P ụng –   i m sát viên t  m gi  p iên tò . 

Trong các ngày 04/7/2019, ngày 29/7/2019, 13/8/2019 tại trụ sở  ò  án 

n ân dân tỉn  Đồng   áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 

231/2019/TLPT-DS, ngày 09 tháng 4 năm 2019  v  vi     r n    ấp  ợp 

đồng v y tài sản và  ợp đồng t ế   ấp tài sản”.  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 01/2019/DS-ST ngày 09/01/2019  ủ   òa án 

nhân dân  uy n G  tỉn  Đồng T áp  ị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 249/2019 QĐ-PT, 

ngày 10 tháng 6 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng A. 

Đị    ỉ: Số 19   rần Hữu D  Mỹ Đ   ừ L  Hà Nội. 

Người đại di n t eo p áp luật: Ông  rịn  Ngọ       ứ  vụ: C ủ tị   Hội 

đồng t àn  viên Ngân hàng A. 

Người đại di n t eo ủy quy n: Ông Nguyễn Hoàng V    ứ  vụ: Giám đố  
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Chi nhánh Ngân hàng A1 (  eo quyết địn  ủy quy n số: 510 QĐ-HĐ  -PC 

ngày 19 t áng 6 năm 2014  ủ  C ủ tị   Hội đồng t àn  viên Ngân hàng A). 

Bị đơn: 1. Ông Nguyễn  ăn U  sin  năm: 1970; 

             2. Bà  rần   ị P  sin  năm: 1973; 

Cùng đị    ỉ: Ấp  11, xã Phú H   uy n   m N  tỉn  Đồng Tháp. 

Người  ó quy n lợi  ng ĩ  vụ liên qu n: Ông Nguyễn  ăn C  sin  năm 

1920; 

Đị    ỉ: Ấp 1, xã N   uy n G  tỉn  Đồng Tháp. 

Người  ảo v  quy n và lợi í    ợp p áp  ủ  ông Nguyễn  ăn C là bà 

 ăng   ị X - Luật sư t ự   i n Trợ giúp viên p áp lý  ủ   rung tâm trợ giúp 

p áp lý N à nướ  t uộ  Sở Tư p áp tỉn  Đồng   áp. 

4. Người k áng  áo: Ngân hàng A là nguyên đơn và ông Nguyễn  ăn U 

là  ị đơn trong vụ án. 

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa. Riêng ông Nguyễn Văn C vắng mặt 

tại phiên tòa). 

NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn Ngân hàng A trình bày:  ừ năm 2012 đến năm 2017 ông 

Nguyễn  ăn U  ó ký kết n i u  ợp đồng tín dụng v y vốn  ủ  Ngân  àng A1, 

ông U đã t ự   i n đúng ng ĩ  vụ t eo  ợp đồng. Đến năm 2017-2018 ông 

Nguyễn  ăn U tiếp tụ  ký kết  ợp đồng v y vốn với Ngân  àng A1 gồm 03  ợp 

đồng tín dụng n ư s u: 

+ Hợp đồng tín dụng số 05031711.164 ngày 27-11-2017 với số ti n vay 

gố  là 300.000.000 đồng (B  trăm tri u đồng) lãi suất ti n v y 0 84% t áng   ạn 

 uối  ùng vào ngày 20-11-2018  v y sử dụng vào mụ  đí  :  iêu dùng gi  đìn . 

+ Hợp đồng tín dụng số 05011811.130 ngày 07-3-2018 với số ti n v y 

gố  là 120.000.000 đồng (Một trăm   i mươi tri u đồng) lãi suất ti n v y 

0 625% t áng   ạn  uối  ùng vào ngày 01-11-2018  v y sử dụng vào mụ  đí  : 

Sản xuất lú . 

+ Hợp đồng tín dụng số 05031811.13 ngày v y 08-3-2018 với số ti n v y 

gố  là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tri u đồng) lãi suất ti n v y 

0 875% t áng   ạn  uối  ùng vào ngày 05-3-2019  v y sử dụng vào mụ  đí  : 

Sin   oạt gi  đìn .  

Do ông U đ  nợ quá  ạn lãi từ ngày 25-7-2018   o đến n y và  ăn  ứ Bản 
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án dân sự sơ t ẩm số 02 2018 DS-ST ngày 21-3-2018  ủ   ò  án n ân dân 

 uy n G và Bản án dân sự p ú  t ẩm số 164 2018 DS-PT ngày 18-7-2018  ủ  

 ò  án n ân dân tỉn  Đồng   áp.  ì vậy  Ngân hàng A (gọi tắt là Ngân hàng) 

yêu  ầu ông Nguyễn  ăn U và  à  rần   ị P (vợ ông U)  ó trá   n i m trả   o 

Ngân  àng số ti n v y  òn t iếu gố  tổng  ộng là 600.000.000 đồng và ti n lãi 

tín  đến ngày 09-01-2019 tổng  ộng là 45.136.438 đồng.  ậy  tổng  ộng ti n 

gố  và lãi là 645.136.438đồng và tiếp tụ  tín  lãi t eo  ợp đồng tín dụng đến k i 

t  n  toán xong ng ĩ  vụ trả nợ v y t eo 03  ợp đồng tín dụng nêu trên. 

 Đối với  ợp đồng t ế   ấp tài sản số 05011611.27 ngày 03-3-2016 thì 

t eo đơn k ởi ki n đ  ngày 15-8-2018 Ngân  àng yêu  ầu xử lý tài sản t ế   ấp 

với di n tí   đất 44.175m
2
 t uộ   á  t ử : 312  336  337  340  341  361  362  

783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã M   uy n G  tỉn  Đồng   áp n ằm 

đảm  ảo t u  ồi nợ   o Ngân  àng. Ngày 20-9-2018  Ngân  àng  ó đơn t  y 

đổi yêu  ầu k ởi ki n với nội dung n ư s u: Căn  ứ vào Bản án dân sự p ú  

t ẩm số: 164 2018 DS-PT ngày 18-7-2018 t ì n y Ngân  àng yêu  ầu  ò  án 

giải quyết xử lý  ợp đồng t ế   ấp tài sản số 05011611.27 ngày 03-3-2016   ỉ 

đối với tài sản t ế   ấp là đất lú  di n tí  : 13.312m
2 
(di n tí   đo đạ  t ự  tế là 

14.022m
2
) t uộ   á  t ử  361 và 362  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp ấp 1, xã 

M   uy n G, tỉn  Đồng   áp. Còn  á  t ử  312  336  337  340  341 và 783 t ì 

Ngân  àng t ống n ất t eo Quyết địn   ủ  Bản án dân sự p ú  t ẩm số 

164/2018/DS-PT ngày 18-7-2018. 

N ưng vào ngày 31-10-2018 Ngân  àng  ó văn  ản ý kiến với nội dung 

xin đượ  rút lại đơn t  y đổi yêu  ầu k ởi ki n đ  ngày 20-9-2018. Nay Ngân 

 àng yêu  ầu xử lý tài sản t ế   ấp với di n tí   đất 44.175m
2
 t uộ   á  t ử : 

312  336  337  340  341  361  362  783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp ấp 1, xã 

M   uy n G, tỉn  Đồng   áp.  rong trường  ợp  ợp đồng t ế   ấp nêu trên  ò  

án  ủy t ì Ngân  àng  ũng k ông yêu  ầu  ồi t ường t i t  ại mà p ải đảm  ảo 

làm sao t u  ồi nợ  ợp đồng v y   o Ngân hàng. 

Bị đơn ông Nguyễn  ăn U và bà Trần Thị P trình bày: Qu  ý kiến  ủ  

ông Nguyễn Hoàng   là người đại di n t eo ủy quy n  ủ  nguyên đơn t ì ông U 

và bà P t ừ  n ận từ năm 2012 đến năm 2017 ông U  ó v y vốn  ủ  Ngân  àng 

A1   á   ên đã t ự   i n đúng ng ĩ  vụ  ủ   ợp đồng  đến năm 2017 ông U ký 

tiếp 03  ợp đồng tín dụng n ư p í  nguyên đơn trìn   ày mụ  đí   v  sản xuất  

không liên qu n đến   ị  rần   ị  ú   ( on ruột  ủ   à  rần   ị P)  n ưng do 

 oàn  ản  gi  đìn  k ó k ăn ông U vi p ạm  ợp đồng (  ư  đóng lãi t eo đi u 

k oản quy địn   ủ   á   ợp đồng tín dụng nêu trên). Do đó  Ngân  àng k ởi 
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ki n tại  ò  án thì ông U và bà P t ống n ất. 

Qu  yêu  ầu  ủ  Ngân  àng t ì ông U và bà P t ống n ất liên đới trả ti n 

v y gố   òn t iếu tổng  ộng là 600.000.000 đồng và ti n lãi t eo yêu  ầu  ủ  

Ngân  àng tại 03  ợp đồng tín dụng nêu trên và tiếp tụ    ịu lãi t eo  ợp đồng tín 

dụng đến k i t  n  toán xong ng ĩ  vụ trả nợ v y.  

Đối với  ợp đồng t ế   ấp số 05011611.27 ngày 03-3-2016  di n tí   

44.175m
2
   o gồm 08 t ử : 312  336  337  340  341  361  362 và 783  tờ  ản đồ 

số 07 đất tọ  lạ  tại ấp ấp 1, xã M   uy n G,tỉn  Đồng   áp mà ông U và bà P 

ký kết với Ngân  àng. N y ông U và bà P đồng ý đ  Ngân  àng xử lý  ợp đồng 

t ế   ấp nêu trên đ  t ự   i n ng ĩ  vụ trả nợ v y   o Ngân  àng, k ông t ống 

n ất t eo Quyết địn   ủ  Bản án dân sự p ú  t ẩm số 164 2018 DS-PT ngày 

18-7-2018  ủ   ò  án n ân dân tỉn  Đồng   áp.  rong trường  ợp  ợp đồng 

t ế   ấp nêu trên  ò  án  ủy t ì ông U và bà P  ũng k ông yêu  ầu  ồi t ường 

t i t  ại. 

Theo bản  n sơ thẩm thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn  ăn C trình bày: Qu  yêu  ầu  ủ  Ngân  àng và ý kiến  ủ  ông U và 

bà P thì ông C k ông t ống n ất  vì p ần di n tí   đất t uộ   á  t ử  312  336  

337  340  341 và 783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp ấp 1, xã M   uy n G, tỉn  

Đồng   áp đã đượ  giải quyết tại Bản án số 02 2018 DS-ST ngày 21-3-2018 

 ủ   ò  án n ân dân  uy n G và và Bản án số 164 2018 DS-PT ngày 18-7-2018 

 ủ   ò  án n ân dân tỉn  Đồng   áp đã  ó  i u lự  p áp luật và n y ông C 

đ ng yêu  ầu  ơ qu n   i  àn  án dân sự  uy n G t i  àn  t eo  ản án. Còn 

vi   nợ v y giữ  Ngân  àng với ông U thì ông Út không liên quan, không yêu 

 ầu trong vụ án. 

 Ngoài r   đối với di n tí   đo đạ  t ự  tế tại  á  t ử  312  336  337  340  

341, 361, 362 và 783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã M   uy n G,  tỉn  

Đồng   áp trong vụ án   r n    ấp quy n sử dụng đất   ợp đồng tặng   o 

quy n sử dụng đất và  ợp đồng t uê quy n sử dụng đất” giữ   á  đương sự là 

ông Nguyễn  ăn Cvà ông Nguyễn  ăn U đã đượ   ò  án n ân dân  uy n G và 

 ò  án n ân dân tỉn  Đồng   áp xét xử n y đượ   ò  án n ân dân  uy n G thu 

t ập đ  giải quyết trong vụ án giữ  Ngân hàng với ông U, bà P thì ông C t ống 

n ất  k ông k iếu nại. 

 ản  n sơ thẩm s  01/2019/DS-ST ngày 09/01/2019 của Tòa  n nh n d n 

huy n G tuyên xử:  

C ấp n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ  Ngân hàng A (gọi tắt là Ngân  àng) v  
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vi   tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản. 

Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự  ụ t  : Ông Nguyễn  ăn U và 

 à  rần   ị P  ó trá   n i m liên đới t  n  toán   o Ngân  àng tổng  ộng số 

ti n nợ gố  là 600.000.000 đồng và ti n lãi tín  đến ngày 09-01-2019 tổng  ộng 

là 45.136.438 đồng  ủ  03  ợp đồng tín dụng số 05031711.164 ngày 27-11-

2017  số 05011811.130 ngày 07-3-2018 và số 05031811.13 ngày 08-3-2018 do 

 á   ên xá  lập. N ư vậy  tổng  ộng ti n gố  và lãi là 645.136.438 đồng (Sáu 

trăm  ốn mươi lăm tri u một trăm    mươi sáu ng ìn  ốn trăm    mươi 

tám đồng). 

Ông U và bà P  òn p ải tiếp tụ  trả lãi   o Ngân  àng t eo mứ  lãi  á  

 ên t ỏ  t uận trong 03  ợp đồng tín dụng nêu trên tín  từ ngày 10-01-2019 trên 

số nợ gố    o đến k i t  n  toán nợ xong. 

[2].  uyên xử:  ô  i u một p ần  ợp đồng t ế   ấp số 05011611.27 ngày 

03-3-2016 đối với di n tí   đất là 30.863m
2
 (  eo đo đạ  t ự  tế là 33.613m

2
) 

t uộ   á  t ử   312  336  337  340  341 và 783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 

1, xã M   uy n G, tỉn  Đồng   áp. 

   từ ngày án  ó  i u lự  p áp luật  nếu ông U và bà P k ông trả số nợ 

trên   o Ngân  àng t ì Ngân  àng  ó quy n yêu  ầu C i  ụ    i  àn  án dân sự 

 uy n G p át mãi tài sản t ế   ấp là quy n sử dụng đất di n tí   14.022m
2
 (theo 

đo đạ  t ự  tế) t uộ   á  t ử  361 và 362, tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã 

M   uy n G, tỉn  Đồng   áp  ủ  Hợp đồng t ế   ấp số 05011611.27 ngày 03-3-

2016 giữ  ông Nguyễn  ăn U   à  rần   ị P và Ngân hàng. 

[3]    án p í dân sự sơ t ẩm:  

- Buộ  ông Nguyễn  ăn U và  à  rần   ị P p ải nộp số ti n 

29.805.000 đồng.  

- Ngân hàng A nộp 300.000 đồng n ưng đượ  trừ vào số ti n tạm ứng án 

p í đã nộp t eo  iên l i t u: số BG 2015: 0002017 ngày 11 t áng 9 năm 2018 

(do  n  Nguyễn Hò  I nộp t  y)  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uy n G.  ậy  

 oàn trả lại   o Ngân hàng A số ti n 14.381.000 đồng ti n tạm ứng án p í dân 

sự sơ t ẩm. 

Ngoài r   ản án sơ t ẩm  òn tuyên v  quy n và t ời  ạn k áng  áo  

quy n  ng ĩ  vụ và t ời  i u t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  nguyên đơn Ngân hàng A và  ị đơn ông Nguyễn 
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 ăn U k áng  áo với nội dung: 

- Ngân hàng kháng cáo yêu  ầu xem xét nội dung  ản án sơ t ẩm tuyên 

xử vô  i u một p ần  ợp đồng t ế   ấp quy n sử dụng đất số: 05011511.27 

ngày 03/3/2016. 

- Ông Nguyễn  ăn U yêu  ầu  ủy toàn  ộ  ản án số: 01 2019 DS-ST 

ngày 09 t áng 01 năm 2019  ủ   ò  án n ân dân  uy n G  tỉn  Đồng Tháp do 

k ông đư   n  Z (con ông U) vào t  m gi  tố tụng. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Nguyên đơn Ngân hàng trình bày giữ nguyên nội dung k ởi ki n, giữ 

nguyên nội dung k áng  áo yêu  ầu  ò  p ú  t ẩm xem xét giải quyết cho 

Ngân  àng đượ  xử lý tài sản đối với di n tí   đất 44.175m
2
 t uộ   á  t ử : 

312  336  337  340  341  361  362  783  tờ  ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã 

M   uy n G, n ằm đảm  ảo t u  ồi nợ cho Ngân hàng t eo  ợp đồng t ế   ấp 

  i  ên đã ký. 

Bị đơn ông Nguyễn  ăn U giữ nguyên nội dung k áng  áo yêu  ầu  ủy 

tòan  ộ  ản án số: 01 2019 DS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2019  ủ   ò  án n ân 

dân  uy n G  tỉn  Đồng   áp do k ông đư   n  Z (con ông U) vào tham gia 

tố tụng. 

Người  ảo v  quy n và lợi í    ợp p áp   o ông C là Luật sư X đ  ng ị Hội 

đồng xét xử k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  Ngân  àng và ông U giữ y n ư  ản án 

sơ t ẩm đã tuyên. 

Đại di n  i n ki m sát n ân dân  ỉn  đã p át  i u v  tố tụng  ủ    ẩm 

p án    ư ký  Hội đồng xét xử và n ững người t  m gi  tố tụng đ u   ấp  àn  

đúng quy địn   ủ  p áp luật; v  nội dung  i m sát viên đ  ng ị k ông   ấp 

n ận k áng  áo  ủ  Ngân  àng và ông U giữ nguyên  ản án sơ t ẩm. 

Sau khi nghiên  ứu  á  tài li u    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm 

tr  tại p iên tò ;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Ngân hàng k ởi ki n yêu  ầu ông U và bà P trả ti n v y t eo 03  ợp 

đồng tín dụng số 05031711.164 ngày 27-11-2017  số 05011811.130 ngày 07-3-

2018 và số 05031811.13 ngày 08-3-2018  tổng ti n nợ gố  là 600.000.000 đồng 

và ti n lãi tín  đến ngày 09-01-2019 tổng  ộng là 45.136.438 đồng và lãi p át 

sin  đến k i t  n  toán xong   o Ngân  àng  đối với yêu  ầu này  ủ  Ngân 
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 àng đượ  ông U và bà P t ống n ất   ò  sơ t ẩm  ông n ận sự tự nguy n t ỏ  

t uận giữ  Ngân  àng với ông U và bà P là  ó  ơ sở. 

[2].    yêu  ầu xử lý tài sản t ế   ấp tại  ợp đồng t ế   ấp số 

05011611.27 ngày 03-3-2016, Ngân hàng yêu  ầu xử lý tài sản đối với di n tí   

đất 44.175m
2
 t uộ   á  t ử : 312  336  337  340  341  361  362  783  tờ  ản đồ 

số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã M   uy n G n ằm đảm  ảo t u  ồi nợ cho Ngân 

 àng  p ần di n tí   đất này đã đượ   ấp giấy   ứng n ận QSDĐ   o  ộ ông 

Nguyễn  ăn U là theo  ợp đồng tặng   o  ủ  ông C   o  on ruột là ông U. 

Đến năm 2015  ông C k ởi ki n yêu  ầu ông U trả lại di n tí   t eo đo 

đạ  t ự  tế là 33.613m
2
 t uộ   á  t ử   312  336  337  340  341 và 783 đượ  

giải quyết tại  á  Bản án sơ t ẩm số 02 2018 DS-ST ngày 21-3-2018  ủ   ò  án 

G và Bản án p ú  t ẩm số 164 2018 DS-PT ngày 18-7-2018  ủ   ò  án  ỉn   

 ản án n ận địn  nguồn gố  đất tr n    ấp là  ủ   à E mẹ vợ  ủ  ông C cho 

một p ần và một p ần là  ủ  ông C và vợ là bà Đ1 n ận   uy n n ượng  ủ  

người k á . Đến năm 1995  t ì đượ   ấp giấy   ứng n ận quy n sử dụng đất 

tổng di n tí   44.175m
2
   o  ộ ông C  ó n i u người  n ưng năm 2011    ỉ  ó 

cá nhân ông C lập  ợp đồng tặng   o là k ông p ù  ợp p áp luật và vi   tặng 

  o là  ó đi u ki n p ải   ăm só  nuôi dưỡng ông C, n ưng s u k i   o đất ông 

U đã tá   r  k ỏi  ộ vào năm 2014 và đi nơi k á  sin  sống  do đó án sơ t ẩm  

p ú  t ẩm đã  ủy  ợp đồng tặng   o  uộ  ông U trả đất   o ông C  án  ó  i u 

lự   đ ng thi hành án. 

 rong quá trìn  giải quyết tr n    ấp đất giữ  ông C và ông U, thì ông U 

ký  ợp đồng t ế   ấp toàn  ộ đất này   o Ngân  àng vào ngày 3 3 2016 và vay 

ti n 600.000.000 đồng   ò  án  ó t ông  áo   o Ngân  àng  iết và Ngân  àng 

 ó ý kiến là   ư  đến  ạn nên Ngân  àng k ông yêu  ầu trong vụ án  s u này 

nếu ông U k ông t ự   i n ng ĩ  vụ trả nợ t ì Ngân  àng sẽ k ởi ki n t àn  vụ 

án khác. Nay Ngân  àng yêu  ầu xử lý tài sản t eo  ợp đồng t ế   ấp này đ  t u 

 ồi nợ v y  ủ  ông U, bà P là k ông  ó  ăn  ứ p áp luật   ởi lẽ: Ngân  àng ký 

n ận đất t ế   ấp k i đất đ ng  ó tr n    ấp và kết quả giải quyết tr n    ấp đã 

 ó  ản án  uộ  ông U trả đất   o ông C, đất t ế   ấp này k ông  òn là tài sản 

 ủ  ông U   o nên  ợp đồng t ế   ấp p ần quy n sử dụng đất này là vô  i u. 

 ì vậy  Ngân  àng k áng  áo yêu  ầu giữ nguyên  ợp đồng t ế   ấp   o 

Ngân  àng đượ  xử lý toàn  ộ quy n sử dụng đất này đ  t u  ồi nợ v y là 

k ông  ó  ơ sở. 

[3]. Đối với k áng  áo  ủ  ông U   o rằng  ò  sơ t ẩm k ông đư   on 



 

8 
 

ông U là anh Z vào t  m gi  tố tụng là vi p ạm tố tụng yêu  ầu  ủy án sơ t ẩm 

là k ông  ó  ăn  ứ  vì anh Z, ông U, ông C đ u t ừ  n ận p ần đất này là t uộ  

quy n sở  ữu quy n sử dụng đất  ủ  ông C, từ t ời đi m  ản án p ú  t ẩm số 

164/2018/DS-PT ngày 18 7 2018  ủ   ò  án tỉn  Đồng   áp  ó  i u lự  p áp 

luật là mới t ật sự xá  lập quy n sử dụng đất di n tí   14.022m
2
   o  ộ ông U, 

mà  ộ ông U lúc này là không có anh Z, vì anh Z sống   ung  ộ ông C ở xã M, 

anh Z  ũng k ông t  m gi  ký kết  ợp đồng t ế   ấp.  ậy nên  anh Z không có 

quy n và ng ĩ  vụ gì đối với tài sản này  nên sơ t ẩm k ông đư   n  Z vào tham 

gi  tố tụng là đúng. 

[4]. Ý kiến  ủ  Luật sư  ảo v    o ông C đ   ập n ận địn  yêu  ầu  ò  

p ú  t ẩm giữ y n ư án sơ t ẩm đã tuyên là  ó  ơ sở  nên đượ    ấp n ận. 

[5]. Ý kiến  ủ   i m sát viên đ   ập n ận địn  và đ  ng ị k ông   ấp 

n ận k áng  áo  ủ  Ngân  àng và k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  ông U là có 

 ơ sở  nên đượ    ấp n ận. 

[6].  ừ n ững n ận địn  trên   ó đủ  ơ sở kết luận quyết địn   ủ   ản án 

sơ t ẩm là p ù  ợp p áp luật, Ngân hàng và ông U k áng  áo đư  r  yêu  ầu 

k ông p ù  ợp nên  ấp p ú  t ẩm k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ   á  đương 

sự, p ải giữ nguyên n ư  ản án sơ t ẩm đã tuyên. 

[7]. Do giữ nguyên  ản án sơ t ẩm nên người k áng  áo p ải   ịu án p í 

p ú  t ẩm t eo luật địn .  

[8]. Cá  p ần k á  k ông  ó k áng  áo  k áng ng ị có  i u lự  p áp luật 

k  từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng ị. 

 ì  á  lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ vào k oản 1  Đi u 148 và k oản 1  Đi u 308 Bộ luật tố tụng 

dân sự; 

Áp dụng: Đi u 299  Đi u 318, Đi u 320, Đi u 322, Đi u 463, Đi u 466,  

Đi u 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Đi u 188 Luật đất đ i năm 2013 và Ng ị 

quyết 326 2016 UB  QH14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy B n   ường  ụ Quố  

Hội quy địn  v  án p í  l  p í  ò  án. 

 uyên xử: 

1.   ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  Ngân hàng A (gọi tắt là Ngân hàng) và 

k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  ông Nguyễn  ăn U; giữ nguyên Bản án dân sự 
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sơ t ẩm số 01/2019/DS-ST ngày 09/01/2019  ủ   ò  án n ân dân  uy n G  tỉn  

Đồng   áp. 

2. C ấp n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ  Ngân hàng A (gọi tắt là Ngân hàng) 

v  vi   tr n    ấp  ợp đồng v y tài sản. 

3. Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự  ụ t  : Ông Nguyễn  ăn U 

và  à  rần   ị P  ó trá   n i m liên đới t  n  toán   o Ngân  àng tổng  ộng số 

ti n nợ gố  là 600.000.000 đồng và ti n lãi tín  đến ngày 09-01-2019 tổng  ộng 

là  45.136.438 đồng  ủ  03  ợp đồng tín dụng số 05031711.164 ngày 27-11-

2017  số 05011811.130 ngày 07-3-2018 và số 05031811.13 ngày 08-3-2018 do 

 á   ên xá  lập. N ư vậy  tổng  ộng ti n gố  và lãi là 645.136.438 đồng (Sáu 

trăm  ốn mươi lăm tri u một trăm    mươi sáu ng ìn  ốn trăm    mươi tám 

đồng). 

4. Ông U và bà P  òn p ải tiếp tụ  trả lãi   o Ngân  àng t eo mứ  lãi  á  

 ên t ỏ  t uận trong 03  ợp đồng tín dụng nêu trên tín  từ ngày 10-01-2019 trên 

số nợ gố    o đến k i t  n  toán nợ xong. 

5.  ô  i u một p ần  ợp đồng t ế   ấp số 05011611.27 ngày 03-3-2016 

ký kết giữ  ông U, bà P với Ngân  àng đối với di n tí   đất là 30.863m
2
 (theo 

đo đạ  t ự  tế là 33.613m
2
) t uộ   á  t ử   312  336  337  340  341 và 783  tờ 

 ản đồ số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã M   uy n G,  tỉn  Đồng   áp. 

   từ ngày án  ó  i u lự  p áp luật  nếu ông U và bà P k ông trả số nợ 

trên   o Ngân  àng t ì Ngân  àng  ó quy n yêu  ầu C i  ụ    i  àn  án dân sự 

 uy n G  án đấu giá đ  t i  àn  án đối với tài sản t ế   ấp là quy n sử dụng đất 

di n tí   14.022m
2
 (  eo đo đạ  t ự  tế) t uộ   á  t ử  361 và 362  tờ  ản đồ 

số 07 đất tọ  lạ  tại ấp 1, xã M   uy n G,  tỉn  Đồng   áp  ủ  Hợp đồng t ế 

  ấp số 05011611.27 ngày 03-3-2016 giữ  ông Nguyễn  ăn U   à  rần   ị P 

và Ngân hàng. 

6.     án p í dân sự sơ t ẩm:  

- Buộ  ông Nguyễn  ăn U và  à  rần   ị P p ải nộp số ti n 

29.805.000 đồng.  

- Ngân hàng A nộp 300.000 đồng n ưng đượ  trừ vào số ti n tạm ứng án 

p í đã nộp t eo  iên l i t u: số 0002017 ngày 11 t áng 9 năm 2018 (do  n  

Nguyễn Hò  I nộp t  y)  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uy n G;  oàn trả lại 

cho Ngân hàng A số ti n 14.381.000 đồng ti n tạm ứng án p í dân sự sơ t ẩm. 

7. Án p í dân sự p ú  t ẩm: 
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Ngân hàng A p ải nộp 300.000đ  n ưng đượ  k ấu trừ vào ti n tạm ứng 

án p í đã nộp 300.000đ ngày 28 01 2019  t eo  iên l i số 0002240  ủ  C i  ụ  

  i  àn  án dân sự  uy n G (đã nộp xong). 

Ông Nguyễn  ăn U p ải nộp 300.000đ, n ưng đượ  k ấu trừ vào ti n 

tạm ứng án p í đã nộp 300.000đ ngày 22 01 2019  t eo  iên l i số 0002233  ủ  

C i  ụ    i  àn  án dân sự  uy n G (đã nộp xong). 

 rường  ợp Bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Đi u 2 Luật   i  àn  

án dân sự  t ì người đượ  t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quy n t ỏ  t uận t i  àn  án   ó quy n yêu  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  

án  oặ   ị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo  á  Đi u 6  7  7 , 7b và 9 Luật   i  àn  

án dân sự; t ời  i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t eo quy địn  tại Đi u 30 Luật 

  i  àn  án dân sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật t i  àn  k  từ ngày tuyên án.             

Nơi nhận:                                             
-   SND tỉn  Đồng   áp;                          

- TAND  uy n G; 

- CCTHADS  uy n G; 

- Phòng KTNV- HA  AND Đồng   áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 
 

Bùi Văn Phương 

 


